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1 - Mẫu nhãn hộp chứa 20 ống x 7 ml dung dịch uống 
2 - Mẫu nhãn ống dung dịch uống 7 mi 

(SLSX, HD được dập nỗi trên ống) 
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1 - Mẫu nhãn hộp chứa 30 ống x 7 mi dung dịch uống 
2 - Mẫu nhãn ống dung dịch uống 7 mi 

(SLSX, HD được dập nỗi trên ống) 
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tin chi tiết khác: Xem trên từ HDSD kèm theo. 
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na 5 CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LÀN ĐẦU 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 50 ống x 7 mi dung dịch uống 
2 - Mẫu nhãn ống dung dịch uống 7 mi 

(SLSX, HD được dập nỗi trên ống) 

tin chi tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 
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Ử
 D
Ụ
N
G
 

S
D
S
 
6
x
 g6so 

D
U
N
G
 D
Ị
C
H
 U
O
N
G
 

TRƯỚC KHI DUNG. 
O
R
A
L
 S
O
L
U
T
I
O
N
 

Oi x 
ich uống 

f
O
N
 6
0
0
 mg/7 m

i
 

Cholin alfoscerat 

o
n
 600.mg/7 ml 

600 mg/7 ml 
D
U
N
G
 DICH U

O
N
G
 

50g ứa 

dung d 
pch ộ 

C
o
 sở sản xuất: 

C
O
N
G
 TY C

O
 PHAN D

Ư
Ợ
C
 P
H
A
M
 A
N
 THIÊN 

Lô C16, Ð. số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh 

ãn gói 
~ 

H
ộ
p
 5
0
 gói x

 7
 m
l
 

B
o
x
 of 5

0
 s
a
c
h
e
t
s
 x
 7
 m
l
 

@
 

Số lô sản xuất: 
@
 

| 
Ngày sẵn xuất: 

H
ạ
n
 dùng: 

I
M
A
 

z
 

+“, 

X
à
 

G
Ô
N
G
 TY C

Ô
 P
H
À
N
 D
Ư
Ợ
C
 P
H
Ả
M
 A
N
 THIÊN 

<i 
A
N
 THIEN P

H
A
R
M
A
C
E
U
T
I
C
A
L
 C
O
R
P
O
R
A
T
I
O
N
 

AN THIEN P
H
A
R
M
A
 

314 Bông Sao, P
h
ư
ờ
n
g
 5, Q

u
ậ
n
 8, TP. H

ồ
 Chi Minh 

ANTHIEN PHARMA 
3
1
4
 B
o
n
g
 S
a
o
 Street, W

a
r
d
 5, District 8, H

o
 Chi M

i
n
h
 City 

4 - Mẫu nhãn h 
2 - Mẫu nh 

https://trungtamthuoc.com/



Tr 

vl 7 
ta CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. HCM MAU NHAN, HOP DANG KY LAN DAU 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 14 ml dung dịch uống 

2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 14 ml 

OHM - dS. 

Be Oe eae roe TAM TAY TRE EM. NON H5iq ONNG Chỉ Gon oes . pen ote ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SU DUNG 
jul ¿/Buu 009 không mong muốn và các thông tin chỉ TRƯỚC KHI DUNG. 

l@9SOIJE UIỊot) Bao quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không + DUNG DICH UỐNG MD: 
—— is SEO bô kh sn: Chai 14 ml 

Jur j 

aa) ONG TY CÒ pane DƯỢC PHÀM THIÊN c ANTHỊ 
Noasoonti iy ` COMB CO HAN OUICrG PHAM AN THEN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, \ sion $B si, PườngS Gưn AT là Huyện Nhà Bò, Tp.Hồ ChíMih ——_/ 

Thành phần: 

Tá dược vừa đủ 7 mi. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng 
không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. DUNG DỊCH UỐNG ORAL SOLUTION DUNG DỊCH UỐNG 
Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

Be BN URE ATE a UNS AUN HE ONT REC EES 

Cơ sở sản xuất: 
CÔNG TY CÓ PHÀN DƯỢC PHÁM AN THIÊN 

Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 
Hộp 1 chai 14 mi 

Kèm dụng cụ phân liều 

=.. a 
AN THIEN PHARMA. 

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN THIEN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, 

TP. Hồ Chí Minh 

© 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

Box of 1 bottle of 14 ml 
Dosing device included 

pif 

a 
AN THIEN PHARMA 

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, 

Ho Chi Minh City 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

ITM 

THR T NT 
HihÌ 

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo 

https://trungtamthuoc.com/
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at) 
` , CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. HCM MAU NHAN, HOP DANG KY LAN DAU 

1 - Mau nhãn hộp chứa 1 chai 28 ml dung dịch uống 
2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 28 ml 

Cholin alfoscerat 
600 mg/7 mi 
DUNG DICH UONG 

Hop 1 chai 28 ml 
Kèm dung cụ phân liều 

war 
AN THIEN PHARMA 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, 

TP. Hồ Chí Minh 

Thành phần: 
Cholin alfoscerat............................ 600 mg 
Tá dược vừa đủ 7 ml. 

Ế (Gap -Wmo] 

prow ae = 600 mg a ‘Tika chuẩn: TOCS 
Tá được vừa đủ 7 mi. 2a x om TAM TAY TRE EM ONQN Hid ONNG Chi gine pa: on nh Cholin alfoscerat ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

ưu 7/BUUI không mong muốn và cécthéngtinchi 600 ïTtQ/7 mi TRƯỚC KHI DUNG. 
i a 009 tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. Bi ere 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ khéng DUNG DICH UỐNG HD 
ous SOG, wash anh att. Chai 28 mi 

Co sở san xuất: 
way se a ge ea CONG TY CÔ PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

[OHM= aii] NOG833 sont đái Án E mau 314 Bông Sao, Phan cu: TP HÀ C ếnn LaCie N B6 eX eee ay 

[GMP - WHO] 

Ry THUOC KE DON 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng 
không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

600 mol? mi 
ORAL SOLUTION 

Box of 1 bottle of 28 mi 

Dosing device included 

LU ay 
AN THIEN PHARMA 

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, 

Ho Chi Minh City 

600 mal? mi 
DUNG DICH UONG 

Cơ sở sản xuất: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, Tp. Hỗ Chí Minh 

NIN 
06 Nam 2023 

; c nã \HÀ tài tế 

DS. Nguyễn Hoàng Phương Thảo 

https://trungtamthuoc.com/



at) 
ta : CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. HCM MẪU NHÃN, HỘP ĐĂNG KÝ LÀN ĐÀU 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 56 ml dung dịch uống 
2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 56 mi 

Cholin alfoscerat. 

DUNG DỊCH UỐNG 

Hộp 1 chai 56 ml 
Kèm dụng cụ phân liều 

ae ES 

wi 
AN THIEN PHARMA. 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, 

TP. Hồ Chí Minh 

Thành phần: 

Tá dược vừa đủ 7 ml. 

Chỉ định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng 
không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SUF DUNG 

TRUOC KHI DUNG. 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

# ` 
lS£-w6] 

Cholin an patent asta’ 600 mg : Tiêu chuẩn: TCCS 
Tá được vừa đù 7 mi, = on ˆ The DưHỳ dê ĐNỌñ Hold ©Nng hl inh Chúng chỉ địh -Liều ding Cholin alfosoerat OEP NIMC hone 

wi 7/BUI không mong muốn và cacthongtinchi 600 mag/7 mi TRƯỚC KHI DUNG. 
jus 2ƒ 009 tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. cà Đệ 

Soe UIJQU2 Bảo quan: Nơi khô ráo, nhiệt độ không — DUNG DICH UỐNG xã 

— ci micas Chai 56 mi 
jw 

7 CÔNG TY CÒ PHAN DƯỢC PỊ PHAM AN THIÊN Cc 

[OHM an) Nog a o9nHt By —— S12 Bên Sa Phưing Chọn TP Hồ Chim a J 

[GMP = WHO] [SMP - wno] 

Ry, truốc ke sơn Ry, zrescarnon pnue Ry, ruse kẻ sơn Ba eB eNO SPA A ROSAS SRT 

| Collayon: ! 

600 mg/7 mi 600 mg/7 mĩ 
ORAL SOLUTION DUNG DỊCH UỐNG 

Cơ sở sản xuất: 

Box of 1 bottle of 56 mi 
Dosing device included 

ST mm 

Xe. 

AN THIEN PHARMA 

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 

314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, 

Ho Chi Minh City 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Tp, Hé Chí Minh 

IIlIl 

https://trungtamthuoc.com/



Pe ai 
tá : CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

AN THIEN PHARMA 314 Bông Sao, Phường 5, Quan 8, TP. HCM MAU NHAN, HOP DANG KY LAN DAU 

1 - Mẫu nhãn hộp chứa 1 chai 112 ml dung dịch uống 

2 - Mẫu nhãn chai dung dịch uống 112 mi 

N 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 

⁄ b 
Ry {Gam -wHig} 

Le 600 mg Tiêu chun: TOCS 
Tá được vừa đủ 7 mi, = - . em TAM TAY TRE EM. ©NỌñ H2iq ©Nng regan Ta ae Xe ca i ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DUNG 

wi J j6w không mong muén và cécthéngtinchi 600 mos? mi TRƯỚC KHI DUNG. 
Lu 7J 009 tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. ae 
31@OSOIIØ UIOUD Bão quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không + OUNG DICH UỐNG HO: 

——— quá 30°C, tránh ánh sáng. Chai 112 ml 

b4 Công rv GO POAN Dược PHùM AN TEEN 
Eke CÔNG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIEN Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 

Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh Sử 

600 mg/7 mi 
DUNG DICH UONG 

Hộp 1 chai 112 mi 
Kèm dụng cụ phân liều 

Pf ee 
AN THIEN PHARMA 

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 
314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, 

TP. Hỗ Chí Minh 

Cholin alfoscerat........................ 600 mg 
Tá dược vừa đủ 7 mi. 

[GMP - wno] 

Ry, PRESCRIPTION DRUG 

Chi định - Chống chỉ định - Liều dùng và 
cách dùng - Thận trọng - Tác dụng 
không mong muốn và các thông tin chỉ 
tiết khác: Xem trên tờ HDSD kèm theo. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 

ĐÈ XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG 

TRƯỚC KHI DÙNG. 

Số lô sản xuất: 

Ngày sản xuất: 

Hạn dùng: 

600 mg/7 ml 
ORAL SOLUTION 

Box of 1 bottle of 112 mi 

Ry, truốc ke on 

Cholin alfoscerat 
600 mg/7 mi 
DUNG DICH UONG 

Cơ sờ sản xuất: 
CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM AN THIÊN 

Lô C16, Đường số 9, KCN Hiệp Phước, 
Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Dosing device included 

LAL 

AN THIEN PHARMACEUTICAL CORPORATION 
314 Bong Sao Street, Ward 5, District 8, 

Ho Chi Minh City 

® 

WL 
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC 

(B)Thude nay chi dùng theo don thuốc 

DUNG DICH UONG 

COLLAYON 600 mg/7 ml 
Là 

“Dé xa tam tay trẻ em’ 

“Đọc kỹ hướng dan sử dung trước khi dùng ” 

THÀNH PHẢN 

Hoạt chất: Cholin alfoscerat............................-- 2-2 2©c2csecscez 600 mg 

l7 À/ 1ì 9890 hiện han han lu ee 7ml. 

(Sorbitol 70%, glycerin, natri saccharin, methy] paraben, propyl paraben, propylen glycol, 

sunset yellow, hương cam lỏng, nước tinh khiêt). 

DẠNG BAO CHE: Dung dịch uống. 

Mô tả sản phẩm: Dung dịch màu cam, hương cam. 

CHỈ ĐỊNH 

Bệnh não thoái hóa tiến triển hoặc các hội chứng thứ phát của bệnh não rối loan thé tâm lý 
do thiêu năng tuân hoàn não như rôi loạn nhận thức tiên phát hoặc thứ phát ở người già đặc 

trưng với các biêu hiện: suy giảm trí nhớ, lan, mat phương hướng, giảm khả năng tập trung 
và động lực sáng tạo. 

Biến đổi hành vi ở người gia: dé thay đổi cảm xúc, kích động, thờ o với xung quanh, giả tram 
cảm. 

LIEU DUNG VÀ CÁCH DUNG 
Liều dùng: Mỗi lần uống 7 ml, uống 2 lần/ngày. 

Cách dùng: Dùng đường uống. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH 

Quá mẫn cảm với cholin alfoscerat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. 

Phu nữ mang thai. 

CẢNH BAO VÀ THẬN TRỌNG KHI DUNG THUOC 

Đề thuốc ngoài tầm với và tầm nhìn của trẻ em. 

Thành phan thuốc có chứa sorbitol 70%, nếu bệnh nhân (hoặc bệnh nhi) được chân đoán có 
rôi loạn dung nạp với một sô loại đường nhat định, hoặc nêu bệnh nhân bi rôi loạn di truyền 
hiém gặp như không dung nap fructose, không thê tiêu hóa fructose, hãy hỏi ý kiên bác sĩ 
trước khi dùng thuôc này. 

Thanh phan thuốc có chứa methyl paraben, propyl paraben, sunset yellow có thể gây các 
phan ứng di ứng (phản ứng có thê xảy ra chậm). 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ 

Phụ nữ có thai: Chống chỉ định cho phụ nữ có thai. Tuy nhiên, các nghiên cứu cụ thể cho 
thay không có băng chứng ảnh hưởng đên phôi thai và gây quái thai. 

Phụ nữ cho con bú: Chưa có bang chứng về ảnh hưởng của thuốc trên phụ nữ cho con bú, 
chỉ nên dùng thuôc nêu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 
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ANH HUONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE, VAN HANH MAY MOC 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KY CUA THUỐC 

Tương tác thuốc: Chưa có dữ liệu. 

Tương ky: Chưa có nghiên cứu về tính tương hi của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuốc khác. 

TÁC DỤNG KHONG MONG MUON CUA THUỐC 

Việc dùng tiền chất có thành phan sinh hoc cholin alfoscerat thông thường không gây hai, 
thậm chí dùng lâu dài. 

Nếu bị buồn nôn (có thé do kích hoạt dopaminergic thứ cấp) có thé giảm liều. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng 

thuôc 

QUA LIEU VÀ CÁCH XU TRÍ 
Trong những trường hợp quá liều, buồn nôn có thể xảy ra, có thé giảm liều. 

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ 

Nhém dược ly: Thuốc tác dụng giỗng thần kinh đối giao cảm. 

Mã ATC: N07AX02 

Dược lực học 

Cholin alfoscerat là chất vận chuyển cholin và tiền thân phosphatidylcholin, có tiềm năng 

phòng ngừa và khắc phục các tổn thương sinh hóa, nhận các giá trị đặc biệt trong số các yếu 

tố phát sinh bệnh của hội chứng tâm lý thoái hóa, và cụ thể là giảm số lượng cholinergic và 

thay đôi thành phần phospholipid ở màng tế bào thần kinh. 

Cấu trúc hóa học của cholin alfoscerat (chứa 40,5% cholin) và các tính chất hóa-lý liên quan 

đảm bảo cung câp một lượng chât đáng kê và trao đôi chât đê bảo vệ mô não. 

Các kết quả kiểm tra thử nghiệm dược lý tiền lâm sàng và các nghiên cứu lâm sàng đã xác 

nhận khả năng can thiệp một cách thuận lợi các chức năng nhận thức và trí nhớ, cũng như 
phạm vi cảm xúc và hành vi bi tôn thương do bệnh lý thoái hóa não. 

Dược động học 

Hap thu: Các nghiên cứu dược động học trên động vật (chuột, chó, khỉ) cho thấy thuốc được 

hâp thu nhanh và hoàn toàn trong đường tiêu hóa. 

Phân bó: Thuốc phân bé và phân phối nhanh ở các mô và cơ quan khác nhau, bao gồm cả 

nao. 

Thai trừ: Thuốc chỉ bai tiết qua thận. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 20 ống, 30 ống, 50 ống x 7 ml. 

Hộp 20 gói, 30 gói, 50 gói x 7 ml. 

Hộp 1 chai, 10 chai x 14 ml (kèm dụng cụ phân liều). 

Hộp 1 chai x 28 ml (kèm dung cụ phân liều). 

Hộp 1 chai x 56 ml (kèm dụng cụ phân liều). 

Hộp 1 chai x 112 ml (kèm dụng cụ phân liều). 

BAO QUAN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Chai thuốc sau khi mở nắp: chỉ sử dung trong vòng 14 ngày ké từ ngày mở nắp. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 
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TIEU CHUAN: TCCS. 

Co sé san xuat 

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM AN THIEN 

Lô C16, Đường Số 9, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh 

TP. Hồ Chí 
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